
LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
 LỚP GHÉP

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

 SỐ
TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
 TIẾT

NHÓM
GIẢNG 
VIÊN

KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

23TC.YHCT.12 14 16 2 16/12/2024 Sáng TTLS YHCT 2 TH 90 50 5
BS. CK1. 

Phúc
Khoa Y K. YHCT BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 16 2 16/12/2024 Chiều TTLS YHCT 2 TH 90 54 4 Khoa Y K. YHCT BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 16 3 17/12/2024 Sáng TTLS YHCT 2 TH 90 59 5 Khoa Y K. YHCT BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 16 3 17/12/2024 Chiều TTLS YHCT 2 TH 90 62 4 Khoa Y K. YHCT BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 16 4 18/12/2024 Sáng TTLS YHCT 2 TH 90 67 5
BS. CK1. 

Phúc
Khoa Y K. YHCT BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 16 4 18/12/2024 Chiều TTLS YHCT 2 TH 90 71 4 Khoa Y K. YHCT BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 16 5 19/12/2024 Sáng TTLS YHCT 2 TH 90 76 5 Khoa Y K. YHCT BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 16 5 19/12/2024 Chiều TTLS YHCT 2 TH 90 81 4 Khoa Y K. YHCT BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 16 6 20/12/2024 Sáng TTLS YHCT 2 TH 90 86 5
BS. CK1. 

Phúc
Khoa Y K. YHCT BV QY 87

23TC.YHCT.12 14 16 6 20/12/2024 Chiều TTLS YHCT 2 TH 90 90* 4 Khoa Y K. YHCT BV QY 87

24TC.YS.32 24 16 2 16/12/2024 Sáng TTLS NHI THLS 180 140 5 Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

                       Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2024

THỜI KHÓA BIỂU- HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2024 - 2025
 CÁC LỚP  TRUNG CẤP CHÍNH QUY

THÁNG 12 (TUẦN 16: TỪ NGÀY 16/12/2024 ĐẾN 21/12/2024)

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
 LỚP GHÉP

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

 SỐ
TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
 TIẾT

NHÓM
GIẢNG 
VIÊN

KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24TC.YS.32 24 16 2 16/12/2024 Chiều TTLS NHI THLS 180 144 4 Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

24TC.YS.32 24 16 3 17/12/2024 Sáng TTLS NHI THLS 180 149 5 Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

24TC.YS.32 24 16 3 17/12/2024 Chiều TTLS NHI THLS 180 153 4 Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

24TC.YS.32 24 16 4 18/12/2024 Sáng TTLS NHI THLS 180 158 5 Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

24TC.YS.32 24 16 4 18/12/2024 Chiều TTLS NHI THLS 180 162 4 Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

24TC.YS.32 24 16 5 19/12/2024 Sáng TTLS NHI THLS 180 167 5 Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

24TC.YS.32 24 16 5 19/12/2024 Chiều TTLS NHI THLS 180 171 4 Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

24TC.YS.32 24 16 6 20/12/2024 Sáng TTLS NHI THLS 180 176 5
ThS. BS. 

Khánh Nga
Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

24TC.YS.32 24 16 6 20/12/2024 Chiều TTLS NHI THLS 180 180* 4 Khoa Y Khoa Nhi BV 22-12

24TC.YS.33 12 16 2 16/12/2024 Sáng
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 50 5 N2 Ths. Hương K. ĐD

TT Chấn 
thương CH-

Bỏng

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 2 16/12/2024 Sáng
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 50 5 N1

ThS. Quỳnh 
Chi

K. ĐD
K. Nội 
THTK

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 2 16/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 54 4 N2 Ths. Hương K. ĐD

TT Chấn 
thương CH-

Bỏng

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 2 16/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 54 4 N1

ThS. Quỳnh 
Chi

K. ĐD
K. Nội 
THTK

BV ĐK 
KH



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
 LỚP GHÉP

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

 SỐ
TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
 TIẾT

NHÓM
GIẢNG 
VIÊN

KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24TC.YS.33 24 15 2 16/12/2024 Tối
Ghép lớp 

24TC.YHCT.
13

Dược lý LT 30 30* 4 DS. Dũng K. Dược 27 PCT

24TC.YS.33 12 16 3 17/12/2024 Sáng
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 59 5 N2 Ths. Hương K. ĐD

TT Chấn 
thương CH-

Bỏng

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 3 17/12/2024 Sáng
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 59 5 N1

ThS. Quỳnh 
Chi

K. ĐD
K. Nội 
THTK

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 3 17/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 63 4 N2 Ths. Hương K. ĐD

TT Chấn 
thương CH-

Bỏng

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 3 17/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 63 4 N1

ThS. Quỳnh 
Chi

K. ĐD
K. Nội 
THTK

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 4 18/12/2024 Sáng
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 68 5 N2 Ths. Hương K. ĐD

TT Chấn 
thương CH-

Bỏng

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 4 18/12/2024 Sáng
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 68 5 N1

ThS. Quỳnh 
Chi

K. ĐD
K. Nội 
THTK

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 4 18/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 72 4 N2 Ths. Hương K. ĐD

TT Chấn 
thương CH-

Bỏng

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 4 18/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 72 4 N1

ThS. Quỳnh 
Chi

K. ĐD
K. Nội 
THTK

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 5 19/12/2024 Sáng
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 77 5 N2 Ths. Hương K. ĐD

TT Chấn 
thương CH-

Bỏng

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 5 19/12/2024 Sáng
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 77 5 N1

ThS. Quỳnh 
Chi

K. ĐD
K. Nội 
THTK

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 5 19/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 81 4 N2 Ths. Hương K. ĐD

TT Chấn 
thương CH-

Bỏng

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 5 19/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 81 4 N1

ThS. Quỳnh 
Chi

K. ĐD
K. Nội 
THTK

BV ĐK 
KH



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/
 LỚP GHÉP

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

 SỐ
TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
 TIẾT

NHÓM
GIẢNG 
VIÊN

KHOA
PHÒNG 

HỌC
GHI CHÚ

24TC.YS.33 24 16 6 20/12/2024 Sáng
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 86 5 N1+N2

ThS. Quỳnh 
Chi &

Ths. Hương
K. ĐD

Thi lâm 
sàng

24TC.YS.33 12 16 6 20/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 90* 4 N2 Ths. Hương K. ĐD

TT Chấn 
thương CH-

Bỏng

BV ĐK 
KH

24TC.YS.33 12 16 6 20/12/2024 Chiều
Điều dưỡng cơ sở

(TTLS)
TTLS 90 90* 4 N1

ThS. Quỳnh 
Chi

K. ĐD
K. Nội 
THTK

BV ĐK 
KH

24TC.YHCT.13 15 16 2 16/12/2024 Chiều Tâm lý GDSK LT 30 20 5 Ths Huyền Khoa Y 27 PCT

24 TC. YHCT 15 15 2 16/12/2024 Tối
Ghép lớp 

24TC.YS.33
Dược lý LT 30 30* 4 DS. Dũng K. Dược 27 PCT

24TC.YHCT.13 15 16 3 17/12/2024 Chiều Bệnh học YHHĐ I LT 60 60* 5 Ths Huyền Khoa Y 27 PCT

24TC.YHCT.13 15 16 4 18/12/2024 Chiều Tâm lý GDSK LT 30 25 5 Ths Huyền Khoa Y 27 PCT

24TC.YHCT.13 15 16 5 19/12/2024 Chiều Tâm lý GDSK LT 30 30* 5 Ths Huyền Khoa Y 27 PCT


